
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 Nơi sinh
Ghi 

chú

1 27275280133 2 HT/D27LT Nguyễn Minh Phát D27YDH 3.33   3.33   Giỏi Kon Tum
Nợ HP HK1+2 năm học 2022-2023

1 24211208843 1 HT/K24DH Đặng Xuân Báu 07/03/2000 K24CMU_TPM 2.33   2.33   2.65   2.33   2.65   Hà Tĩnh Nợ HP Thôi học

8 2321619884 9 HT/K24DH Nguyễn Thanh Hoài 23/02/1999 K24XDD 3.65   3.65   1.65   2.00   2.33   Quảng Ngãi Nợ HP K2 22-23

9 2321619923 10 HT/K24DH Vi Trọng Sỹ 13/05/1999 K24XDD 3.00   1.65   2.65   3.33   2.33   Quảng Ngãi Nợ Hp K1 22-23: 580.000

10 2321118078 11 HT/K24DH Huỳnh Anh Hưng 28/07/1999 K24AĐH 2.65   2.00   2.65   2.33   2.65   Quảng Ngãi Nợ Hp K1 22-23: 4.375.000

11 24217101286 12 HT/K24DH Trần Công Thuận 24/11/2000 K24AĐH 2.65   3.00   1.65   2.00   2.65   Quảng Nam Nợ HP K1 22-23: 625.000

12 24211206746 13 HT/K24DH Đinh Ngọc Luyện 10/03/1999 K24CMU_TPM 3.00   3.65   1.65   2.00   3.33   Thái Bình Nợ HP K1 22-23: 720.000

15 24207204193 16 HT/K24DH Đặng Lê Nhật Hạ 25/11/2000 K24DLL 1.65   2.33   3.00   3.33   1.65   Bình Định Nợ HP K1 22-23: 690.000

16 24217216334 17 HT/K24DH Hoàng Khánh Tùng 11/09/2000 K24DLL 4.00   1.65   2.65   2.00   2.33   Quảng Bình Nợ HP K2 22-23: 690.000

18 24207205359 19 HT/K24DH Nguyễn Thị Ngọc Lan 16/06/2000 K24PSU_DLL 2.00   3.00   2.00   3.65   2.65   Quảng Nam Nợ HP K2 22-23: 790.000

19 24217202560 20 HT/K24DH Võ Hoàng Tấn 22/03/2000 K24PSU_DLL 2.00   2.00   2.33   1.00   2.65   Đà Nẵng Nợ HP K1 22-23: 2.370.000

20 24202708035 21 HT/K24DH Trần Lê Phương Ngọc 16/03/2000 K24QNT 2.33   2.33   2.00   2.65   1.65   Đà Nẵng Nợ HP K2 22-23: 625.000

22 2221125786 23 HT/K24DH Nguyễn Duy Khánh 26/07/1998 K24TPM 1.00   2.00   2.33   2.33   2.00   Đà Nẵng Nợ HP K1 22-23:7.500.000

5 2321214919 5 HT/K25DH Nguyễn Anh Đạt 08/05/1999 K25PSU_QTH 2.65   3.33   1.65   1.65   3.65   Đà Nẵng Nợ HP K2 22-23: 12.800.000

8 25211208935 8 HT/K25DH Lê Lâm Anh 19/05/2001 K25ADH 2.65   2.65   3.33   2.00   2.33   Đắk Lắk Nợ HP K2 22-23: 625.000

9 25214300091 9 HT/K25DH Lê Hoàng Khả Duy 15/09/1998 K25ADH 2.33   1.65   2.00   2.33   2.00   Đà Nẵng Nợ HP K2 22-23: 625.000

10 25204300281 10 HT/K25DH Trần Thị Ly Hương 06/11/2001 K25ADH 3.33   2.33   3.65   4.00   2.33   Hà Tĩnh Nợ HP K2 22-23: 625.000

12 25211100051 12 HT/K25DH Trần Văn Khoa 21/01/1998 K25CMU_TMT 2.33   2.33   2.65   2.33   2.00   Đà Nẵng Nợ HP K2 22-23: 720.000

13 25211109733 13 HT/K25DH Nguyễn Huy Trung 19/04/1999 K25CMU_TMT 2.33   2.00   3.00   4.00   2.33   Hà Tĩnh Nợ HP K2 22-23: 720.000

14 25211210026 14 HT/K25DH Nguyễn Ngọc Kha 25/02/2001 K25CMU_TPM 1.65   2.00   3.33   3.65   1.65   TT. Huế Nợ HP K2 22-23: 720.000

16 24216603694 16 HT/K25DH Hồ Ngọc Sang 19/11/2000 K25CMU_TPM 4.00   3.33   3.33   2.00   4.00   Đà Nẵng Nợ HP K1 22-23: 720.000

17 25211207829 17 HT/K25DH Nguyễn Tri Thức 16/02/2001 K25CMU_TPM 2.65   3.33   4.00   4.00   3.65   Quảng Bình Nợ HP K2 22-23: 720.000

18 25211217275 18 HT/K25DH Vũ Đình Trường 22/10/2000 K25CMU_TPM 1.65   2.65   4.00   2.65   3.33   Đà Nẵng Nợ HP K2 22-23: 720.000

19 25211404200 19 HT/K25DH Hồ Văn Quynh 26/04/2001 K25CMU_TTT 2.33   3.00   3.33   4.00   1.65   Quảng Nam Nợ HP K2 22-23: 720.000

20 24207104270 20 HT/K25DH Huỳnh Ngọc Ánh 02/04/2000 K25DLK 2.00   2.00   1.65   3.00   2.33   Quảng Nam Nợ HP K1 22-23: 690.000

21 25202715803 21 HT/K25DH Vũ Thị Mỹ Duyên 20/08/2001 K25DLK 2.33   2.00   3.00   3.65   1.00   Đà Nẵng Nợ HP K2 22-23: 690.000

23 25217109052 23 HT/K25DH Trương Đồng Khánh 22/06/2001 K25DLK 3.00   1.65   3.33   2.00   2.00   Đà Nẵng Nợ HP K1 22-23: 690.000

24 24207104502 24 HT/K25DH Lê Hoàng Bảo Khuyên 07/04/2000 K25DLK 1.65   1.00   3.33   1.00   2.00   Đà Nẵng Buộc Thôi Học

26 24207115020 26 HT/K25DH Trần Thị Mỹ Ngọc 14/11/2000 K25DLK 2.65   4.00   4.00   4.00   3.65   Gia Lai Nợ HP K2 22-23: 2.760.000

29 25207105780 29 HT/K25DH Phạm Thị Kiều Trinh 13/01/2001 K25DLK 2.33   2.33   3.65   2.65   2.00   Quảng Nam Nợ HP K2 22-23: 690.000
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31 25207210756 31 HT/K25DH Lê Thị Ánh 29/06/2001 K25DLL 1.65   2.00   4.00   1.65   2.65   Thanh Hóa Nợ HP K2 22-23: 690.000

33 24217215970 33 HT/K25DH Hoàng Dương Hưng 24/06/1999 K25DLL 1.65   3.00   2.33   1.65   1.00   Quảng Bình Nợ HP K2 22-23: 11.040.000

34 25207203326 34 HT/K25DH Trần Khánh Minh 22/08/2001 K25DLL 1.65   3.65   2.33   2.00   1.65   Kon Tum Nợ HP K1 22-23: 690.000

35 25217209058 35 HT/K25DH Phan Ngọc Đức Nam 31/08/2001 K25DLL 1.00   1.65   2.00   2.00   1.65   Quảng Nam Nợ HP K2 22-23: 690.000

36 25211615467 36 HT/K25DH Nguyễn Đức Vĩ 21/08/2000 K25EDT 2.65   2.65   2.33   2.33   3.65   Quảng Ngãi Nợ HP K2 22-23: 625.000

42 2120319300 42 HT/K25DH Đặng Nguyễn Thuỳ Phương 01/06/1997 K25NAB 1.65   2.00   3.33   2.65   1.00   DakLak Nợ HP K2 22-23: 625.000

43 23203111453 43 HT/K25DH Phạm Ngọc Thủy Tiên 05/09/1999 K25NAB 1.00   2.65   3.00   2.65   2.33   Gia Lai Nợ HP K1 22-23: 625.000

47 25203209598 47 HT/K25DH Văn Thị Ngọc 16/07/2001 K25NAD 2.33   2.00   4.00   3.33   1.65   Quảng Nam Nợ HP K1 22-23: 625.000

48 25211205359 48 HT/K25DH Trần Quốc Thắng 27/07/2001 K25NAD 3.65   1.65   3.33   1.00   1.65   Quảng Nam Nợ HP K2 22-23: 625.000

54 25203302333 54 HT/K25DH Ngô Ngọc Bích Ly 04/11/2001 K25NTQ 2.33   2.00   3.33   2.00   1.65   Quảng Nam Nợ HP K1 22-23: 625.000

55 25203312764 55 HT/K25DH Đào Thị Hải Minh 28/05/2001 K25NTQ 3.33   1.65   3.65   3.00   3.00   Gia Lai Nợ HP K2 22-23: 625.000

60 25211610285 60 HT/K25DH Nguyễn Văn Thiện 10/11/2001 K25PNU_EDD 2.00   1.65   1.65   3.00   2.00   Đắk Lắk Nợ HP K2 22-23: 625.000

67 25217102946 67 HT/K25DH Trịnh Viết Kha 27/03/2001 K25PSU_DLK 3.65   1.65   2.65   2.65   3.33   Đà Nẵng Nợ HP K2 22-23: 790.000

74 25207104150 74 HT/K25DH Lê Hoàng Phương Chi 03/11/2001 K25PSU_QTH 2.00   2.00   2.65   3.00   1.00   Quảng Nam Nợ HP K1 22-23: 720.000

75 25202115781 75 HT/K25DH Mai Phương Nam 10/08/1999 K25PSU_QTH 2.65   2.65   2.65   1.65   3.00   Khánh Hòa Nợ HP K2 22-23: 1.890.000

76 25212107022 76 HT/K25DH Phan Nguyễn Ngọc Tuấn 24/05/2001 K25PSU_QTH 2.00   2.33   4.00   2.65   1.65   Quảng Bình Nợ HP K2 22-23: 720.000

77 24207108486 77 HT/K25DH Nguyễn Thị Thùy Dương 11/04/2000 K25PSU-DLK 2.00   1.65   2.33   2.65   1.65   Đà Nẵng Nợ HP K2 22-23: 790.000

78 24217107734 78 HT/K25DH Ngô Thanh Nhật 07/06/2000 K25PSU-DLK 2.33   2.65   2.65   2.65   2.65   Quảng Trị Nợ HP K1 22-23: 790.000

79 2221217747 79 HT/K25DH Nguyễn Anh Phúc 15/06/1998 K25PSU-QTH 2.33   2.00   3.33   3.65   1.65   Đà Nẵng Nợ HP K2 22-23: 720.000

81 24211208362 81 HT/K25DH Trịnh Viết Huy 25/09/2000 K25QTD 1.65   2.00   3.33   4.00   3.00   Đà Nẵng Nợ HP K1 22-23: 625.000

82 25212110445 82 HT/K25DH Nguyễn Vũ Tuấn Anh 29/10/2001 K25QTH 2.00   2.65   4.00   1.65   3.00   Đà Nẵng Nợ HP K2 22-23: 625.000

83 25212112354 83 HT/K25DH Lê Hoàng Lâm 26/10/2001 K25QTH 3.33   3.65   2.65   3.33   3.00   Quảng Ngãi Nợ HP K2 22-23: 2.500.000

84 24202104472 84 HT/K25DH Trần Thị Lộc 24/11/2000 K25QTH 2.00   2.65   3.65   3.00   2.33   Đà Nẵng Nợ HP K2 21-22: 625.000

85 25202113824 85 HT/K25DH Nguyễn Thục Quyên 12/09/2001 K25QTH 2.00   1.65   3.33   3.00   2.00   Gia Lai Nợ HP K2 22-23: 625.000

86 25207108233 86 HT/K25DH Trần Thị Quỳnh Trang 12/11/2001 K25QTH 1.65   2.33   4.00   4.00   2.33   Đà Nẵng Nợ HP K2 22-23: 625.000

87 25212107454 87 HT/K25DH Lê Đoàn Anh Trí 13/10/2001 K25QTH 3.33   1.65   2.00   1.65   2.65   Quảng Ngãi Nợ HP K2 22-23: 625.000

88 25202102790 88 HT/K25DH Nguyễn Phương Tuấn 19/06/2001 K25QTH 2.33   2.65   2.33   2.65   2.00   Quảng Trị Nợ HP K1 22-23: 625.000

89 25212203170 89 HT/K25DH Nguyễn Đức Hồng Phúc 24/09/2001 K25QTM 3.33   3.00   3.65   1.65   1.65   Đà Nẵng Nợ HP K2 22-23: 625.000

91 2221125596 91 HT/K25DH Trương Văn Dần 20/04/1998 K25TPM 2.00   2.65   3.00   4.00   3.00   Quảng Bình Nợ HP K1 22-23: 625.000

92 25211205996 92 HT/K25DH Phan Văn Danh 04/03/2001 K25TPM 3.65   3.00   2.65   2.33   2.00   Quảng Nam Nợ HP K2 22-23: 625.000

94 25211203905 94 HT/K25DH Phan Văn Phát 26/12/2001 K25TPM 3.00   2.33   2.65   4.00   2.65   Đắk Lắk Nợ HP K1 22-23: 625.000

95 25211202966 95 HT/K25DH Phan Văn Thắng 26/07/2001 K25TPM 1.65   2.65   3.00   1.65   1.65   Quảng Nam Nợ HP K1 22-23: 625.000

97 25211204655 97 HT/K25DH Phan Nguyễn Nho Thịnh 01/01/2001 K25TPM 3.00   4.00   3.33   4.00   3.65   Quảng Nam Nợ HP K2 22-23: 625.000

98 25211204648 98 HT/K25DH Trương Quốc Tiến 30/08/2001 K25TPM 2.00   1.00   3.00   3.00   3.65   Quảng Nam Nợ HP K2 22-23: 625.000
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4 25207205317 4 HT/K26DH Nguyễn Thị Thu Ngân 07/06/2001 K26PSU-DLL 3.33    3.65    3.00    3.33    Giỏi Đà Nẵng Nợ HP K2 22-23: 800.000

1 27214348186 1HT/K27DH Phạm Quang Khánh 18/09/2003 K27TPM 2.00    3.33    4.00    3.11    Khá Gia Lai Nợ HP K2 22-23: 7.000.000
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